
TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA LỚP 5C
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Họ và tên
	GKI
	CKI
	GKII
	CKII
	GHI CHÚ

	
	
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	

	1
	Nguyễn Thế Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phạm Văn Việt Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Ngọc Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Gia Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Quỳnh Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Văn Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Bình Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hoàng Tùng Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Hải Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lê Phúc Minh Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Trang Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lê Quang Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lê Thị Hà My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phạm Thị Huyền My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nhữ Ngọc Trà My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lưu Thị Bảo Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Phạm Khánh Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phạm Văn Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Phạm Thanh Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	21
	Phạm Thị Thanh Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Trần Hải Thương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Minh Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Phạm Nguyễn Huyền Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Phạm Văn Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Lê Quang Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Lê Huy Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nhữ Quốc Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Khúc Thuỳ Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GVCN

 Nhữ Thị Giang
TỔNG HỢP CHUNG

GIỮA HỌC KÌ I: Sĩ số: ............Nữ .........

	Môn/ Điểm
	10 
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	TB

	TV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CUỐI HỌC KÌ I : Sĩ số: ............Nữ .........

	Môn/ Điểm
	10 
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	TB

	TV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GIỮA HỌC KÌ II: Sĩ số: ............Nữ .........

	Môn/ Điểm
	10 
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	TB

	TV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CUỐI NĂM : Sĩ số: ............Nữ .........

	Môn/ Điểm
	10 
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	TB

	TV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA LỚP 5A
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Họ và tên
	GKI
	CKI
	GKII
	CKII
	GHI CHÚ

	
	
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	

	1
	Đỗ Quốc Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hồ Thế Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Nguyễn Việt Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Hoàng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Việt Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Ngọc Diệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn TThùy Dung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Xuân Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Đình Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lê Thị Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hồ Mạnh Hiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Lê Minh Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đoàn Quang Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phạm Quỳnh Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Quý Khiêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thụy Khuê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phạm Minh Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Lê Thị Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Xuân Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Xuân Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Lê Thị Thanh Nhàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Phạm Đức Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Bùi Tiến Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Đỗ Anh Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Lê Văn Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Trần Phương Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Phạm Đình Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Hồ Thị Huyền Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Phạm Ngọc Mai Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Phạm Cẩm Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thảo Vy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GVCN

Lê Thị Ngọc Mai
TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA LỚP 5B
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Họ và tên
	GKI
	CKI
	GKII
	CKII
	GHI CHÚ

	
	
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	

	1
	Hoàng Ngọc Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lưu Thị Ngọc Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bùi Nguyễn Nguyệt Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đoàn Thị Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Thị Thùy Châm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn TQuỳnh Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phạm Thị Thùy Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thành Công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Sỹ Đông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thế Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lại Xuân Hoan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đoàn Quang Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Sỹ Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Trần Duy Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Vũ Phạm Trung Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đặng Văn Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đỗ Tuệ Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Hà My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phạm Thị Trà My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trương Thị Trà My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Hải Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Phạm Thị Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Phạm Đình Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Trương Văn Thái Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trương Trí Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Phạm Văn Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn TPhương Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Lưu Như Thiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Đồng Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Thị Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Phạm Sỹ Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Phạm Thị Quỳnh Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Lại Thành Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Lưu Tuấn Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Thị Hà Vy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA LỚP 5D
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Họ và tên
	GKI
	CKI
	GKII
	CKII
	GHI CHÚ

	
	
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	

	1
	Phạm Đình An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đinh Xuân Hoàng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Kiều Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phạm Thị Quỳnh Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đoàn Thị Bích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đoàn Thị Thanh Chúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đoàn Quang Công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhữ Chí Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Anh Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Hoàng Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Đình Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Đình Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phạm Thị Mai Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đoàn Thị Phương Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Lê Thị Khánh Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phạm Thị Cẩm Ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Quang Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Tiến Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Phạm Đức Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Phạm Thị Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Tuyết Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Đoàn Quang Phước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Phạm Đình Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Đoàn Thị Như Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Đoàn Thị Phương Thùy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Vũ Thị Thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Đoàn Quang Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Trần Đình Tuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Đoàn Quang Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Đoàn Lê Yến Vy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nhữ Lê Vy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GVCN

Phạm Đình Học

TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA LỚP 5E
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Họ và tên
	GKI
	CKI
	GKII
	CKII
	GHI CHÚ

	
	
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	

	1
	Phạm Thị Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Quốc Gia Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoàng Đình Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trịnh Đức Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hồ Đình Phong Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đoàn Quang Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ngô Trí Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Văn Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hoàng Thị Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trương Công Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lại Thị Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trịnh Nam Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Đình Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Khánh Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Phương Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Thị Thùy Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trần Khánh Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Đỗ Thành Luân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Trịnh Thị Ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Duy Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đoàn Quang Nghĩa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Hoàng Đình Gia Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Phạm Duy Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Phạm Đình Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Phạm Quang Sang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn KTrọng Tín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Vũ Thị Kiều Trinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Phạm Thị Thanh Trúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Hồ Đình Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Lưu Quang Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Lê Thị Tuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Lê Thị Yến Vi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GVCN

Đỗ Ngọc Hân
TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA LỚP 5G
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Họ và tên
	GKI
	CKI
	GKII
	CKII
	GHI CHÚ

	
	
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	

	1
	Hoàng Quỳnh Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phạm Thị Quỳnh Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đỗ Ngọc Gia Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hoàng Gia Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trần Thị Quỳnh Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đào Thành Công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Lưu Thị Dịu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hoàng Tuấn Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hoàng Quốc Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Đình Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hoàng Minh Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hoàng Phát Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Hoàng T Thanh Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trần Duy Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Thị Ngọc Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Vũ Thị Hồng Liên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lại Phạm Hà Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Lê Thị Lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đoàn Quang Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Hoàng Phố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Vũ Thị Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Như Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Phạm Sỹ Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Lưu Thị Thanh Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Hoàng Thị Anh Thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Phạm Sỹ Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Hồ Đình Đoàn Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Văn Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Đặng Thảo Vy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	30
	Trần Thị Tường Vy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GVCN

Nguyễn Thị Huệ

TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA LỚP 4A
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Họ và tên
	GKI
	CKI
	GKII
	CKII
	GHI CHÚ

	
	
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	

	1
	Phạm Đình Bảo An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Minh Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhữ Mai Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Nguyễn Bảo Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trần Vũ Đức Cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Thị Tâm Đan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hoàng Đình Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn VThành Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Tiến Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Anh Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thu Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hoàng Tuấn Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Chí Khang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phạm Đình Quốc Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Hồ Thị Thảo Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Khánh Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đoàn Thanh Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Đỗ Bảo Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phạm Trà My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trần Thị Trà My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Hoàng Thanh Ngoan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Phạm Như Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trần Khánh Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Đoàn Thị Yến Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Đoàn Thị Hồng Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Khánh Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Phạm Minh Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Anh Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Lưu Thị Hương Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Vũ Thị Ánh Sao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Phạm T Phương Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Hoàng Quốc Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Phạm Thế Vinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GVCN

Phạm Thị Lan Anh
TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA LỚP 4B
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Họ và tên
	GKI
	CKI
	GKII
	CKII
	GHI CHÚ

	
	
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	

	1
	Lưu Việt Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phạm Thị Lan Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Văn Gia Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phạm Sỹ Quốc Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Văn Quốc Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bùi Văn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vũ Văn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lưu Như Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Tuấn Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Văn Tuấn Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nhữ Ngọc Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Phương Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Thị Thùy Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Ng Diệu Phương Loan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Lê Xuân Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Sỹ Luân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phạm Văn Luận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Phạm Văn Lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Chương Văn Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Phạm Thị Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Phạm Thị Yến Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Phạm Thị Bích Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Duy Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Lê Xuân Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Hồ Đình Anh Thuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Phạm Minh Thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Phạm Thị Minh Thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Lưu Thanh Tình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Đức Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Trần Đức Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Lê Xuân Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thanh Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Trần Đức Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GVCN

Vũ Thế Sướng
TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA LỚP4C
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Họ và tên
	GKI
	CKI
	GKII
	CKII
	GHI CHÚ

	
	
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	

	1
	Hoàng Thị Vân Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoàng Tuấn Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Đức Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Hoàng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Ngọc Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lê Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Gia Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Văn Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Nguyễn Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Đăng Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Văn Tiến Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đặng Khánh Dư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Hồ Đình Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Hồ Đình Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trịnh Thị Ngọc Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Hương Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Diệu Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trịnh Ngọc Gia Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Tài Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đoàn Thị Diệu Ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Ngọc Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Hoàng Quanh Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trịnh Tuấn Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Bùi Thế Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Hồ Thị Kim Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Như Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Thiện Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Tiến Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Khánh Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Phạm Đình Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Đoàn Quang Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Đặng Văn Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Lưu Mậu Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Hoàng Thị Ngọc Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GVCN

TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA LỚP 4D
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Họ và tên
	GKI
	CKI
	GKII
	CKII
	GHI CHÚ

	
	
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	

	1
	Trần Văn An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoàng Đình Đức Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Thị Thùy Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Văn Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hán Bình Minh Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trần Thị Linh Đan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đinh Văn Đô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hoàng Nguyễn Ngọc Hân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hồ Thị Khánh Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Hoàng Nguyễn Khánh Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trần Thị Khánh Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trần Thị Mai Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đỗ Hoàng Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trần Đình Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Vũ Hồng Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Văn Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đỗ Hoàng Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hồ Thị Bảo Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Vũ Văn Phát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trần Minh Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Phạm Đình Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trần Đức Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Hoàng Đình Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Trần Minh Thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trần Minh Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Đinh Thu Trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Lưu Thị Thanh Trúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Phạm Đình Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Phạm Xuân Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Phạm Quốc Trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Hồ Đình Tuân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Đức Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Hoàng TPhương Uyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Lưu Thị Vân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Hồ Vũ Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA LỚP 4E
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Họ và tên
	GKI
	CKI
	GKII
	CKII
	GHI CHÚ

	
	
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	

	1
	Hoàng Ngọc Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Quỳnh Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Mai Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đoàn Quang Chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Đ Đăng Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phạm Thành Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đoàn Minh Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đoàn Quang Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đoàn Quang Hiệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trần Thị Hoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Đình Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Vũ Quốc Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phạm Thị Bích Liên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đoàn Khánh Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đoàn Thị Thùy Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Vũ Bảo Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phạm Thị Nhàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Nguyễn Tuệ Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Phạm Mai An Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Đoàn Thị Kiều Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Đỗ Nam Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Vũ Việt Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Hồng Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Đoàn T Khánh Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Minh Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Xuân Thuỷ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Đoàn Quang Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Đoàn Bảo Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Đoàn Thị Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Phạm T Thanh trúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Trần T Thanh Trúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Trọng Vinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Hoàng Kim Vy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Đoàn T Hải Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GVCN

TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA LỚP 4G
NĂM HỌC 2020 – 2021
	TT
	Họ và tên
	GKI
	CKI
	GKII
	CKII
	GHI CHÚ

	
	
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	T
	TV
	**
	

	1
	Nguyễn Thị Hà Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Phương Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Việt Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Việt Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trần Hoàng Mai Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Hồng Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nhữ An Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trần lại Phương Diễm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đặng Văn Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Văn Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Như Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Đặng Ngân Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Tiến Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phạm Thị Thu Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nhữ An Hoà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Vũ Huy Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Hoàng Phi Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Hoàng Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Đoàn Mai Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Lê Quốc Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Trần Thuỳ Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Phạm Thị Hồng Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Hà Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Trần Chí Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Phạm Thị Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Vũ Thị Trang Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Lê Minh Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Hồ Thị Huyền Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Vũ Quốc Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Thị Hà Vy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRUNG BÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GVCN

22

